
Trung Việt Năm Tháng

#1 朱秀敏 Chu Tú Mẫn Nữ 51 Hắc Long Giang Đại Khánh 2022 7

#2 彭玉信 Bành Ngọc Tín Nam 55 An Huy Hợp Phì 2022 8

#3 王玉芳 Vương Ngọc Phương Nữ 59 Hắc Long Giang Giai Mộc Tư 2022 9

#4 孟艳 Mạnh Diễm Nữ Cát Lâm Tùng Nguyên 2022 10

#5 何振恒 Hà Chấn Hằng Nam 80 Hà Bắc Bạc Đầu 2022 11

#6 申亮华 Thân Lượng Hoa Nam Không rõ Sơn Đông Liêu Thành 2022 11

#7 于春强 Vu Xuân Cường Nam 66 Sơn Đông Lai Dương 2022 11

#8 蒋林英 Tương Lâm Anh Nữ Gần 70 Thượng Hải 2022 12 Trại tạm giam quận Bảo Sơn

#9 秦静 Tần Tĩnh Nam 64 Bắc Kinh 2022 12

#10 翟永池 Địch Vĩnh Trì Nam 69 Liêu Ninh Hồ Lô Đảo 2022 12 Kỹ sư về hưu Nhà tù Số 1 Thẩm Dương

#11 崔秀珍 Thôi Tú Trân Nữ 80 Hà Bắc 2023 1

#12 赖志强 Lại Chí Cường Nam Ngoài 50 Hà Bắc Đường Sơn 2023 1 Tài xế Nhà tù Ký Đông

#13 姜勇 Khương Dũng Nam 31 Cát Lâm Trường Xuân 2023 1 Nhà tù Công Chủ Lĩnh

#14 宗明 Tông Minh Nữ 59 Hồ Bắc Vũ Hán 2023 1

#15 刘而礼 Lưu Nhi Lễ Nam 81 Hồ Nam Lâu Để 2023 1
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15 học viên Pháp Luân Công  qua đời vì cuộc bức hại được báo cáo trong tháng 1 năm 2023
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